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STT Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

1 Ông Nguyễn Đình Tuyến Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

2 Bà Trà Thị Thanh Vân Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

3 Bà Phạm Vân Anh Phó Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

4 Bà Nguyễn Trần Thu Hậu Bác sĩ, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

5 Bà Trần Thị Huyền Trang Bác sĩ, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

6 Bà Nguyễn Thị Thu Diệu Bác sĩ, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

7 Bà Đặng Thị Kim Nương Bác sĩ, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

8 Bà Nguyễn Thị Diệu Linh
Bác sĩ, Khoa Nhi nội tổng hợp, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng

Ngãi

9 Bà Võ Thị Kim Dung Bác sĩ, Khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

10 Ông Trần Đình Điệp
Trưởng Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi

tỉnh Quảng Ngãi

11 Ông Nguyễn Tấn Bình
Bác sĩ, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi

tỉnh Quảng Ngãi

12 Ông Hồ Kim Đức
Bác sĩ, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi

tỉnh Quảng Ngãi

13 Ông Trần Ngọc An
Bác sĩ, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi

tỉnh Quảng Ngãi

14 Ông Phạm Xuân Duy Phó Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

15 Bà Dương Thị Chi
Bác sĩ, Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức, Bệnh viện Sản - Nhi

tỉnh Quảng Ngãi

16 Bà Lê Thị Trang
Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức, Bệnh viện

Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

17 Bà Cao Thị Bích Thảo
Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh

Quảng Ngãi

18 Bà Nguyễn Hồng Trang
Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Sản -

 Nhi tỉnh Quảng Ngãi

19 Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng

Ngãi

20 Bà Nguyễn Thị Ly Ly
Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh

Quảng Ngãi

21 Bà Phạm Thị Thùy Trang
Phó Trưởng Phòng Hành chính-Vật tư và Trang thiết bị y tế,

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

22 Ông Đặng Trong
Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi, kiêm phụ trách

Phòng Chỉ đạo tuyến

23 Ông Nguyễn Văn Bé
Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi, kiêm phụ

trách Khoa Tâm thần Nam

24 Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
Điều dưỡng trưởng Khoa Tâm thần Nam, Bệnh viện Tâm thần

tỉnh Quảng Ngãi

25 Ông Đinh Thanh Tùng Phòng KHTH-VTTBYT, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi

26 Ông Nguyễn Duy Thiêm Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi

27 Bà Hạ Thúy Ngân Dược sĩ, Khoa Dược, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi

28 Ông Võ Đình Kỳ
Trưởng Khoa Tâm thần Nam, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng

Ngãi

29 Bác sĩ Dương Ngọc Hiển
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng

Ngãi

30 Ông Hồ Minh Nên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƢỢC ĐỀ NGHỊ TẶNG

DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SYT ngày 22/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

PHỤ LỤC 4:

Trang 1



Trang 2

STT Tên cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú

31 Ông Võ Văn Phú Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

32 Ông Phạm Đức Dũng Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

33 Bà Bùi Thị Tố Tâm Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

34 Ông Võ Duy Phương
Phó trưởng Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh

nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

35 Bà Nguyễn Thuý Liễu
Phó Trưởng Khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm - Dinh

dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

36 Bà Nguyễn Thị Huyền
Điều dưỡng, Khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm

soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

37 Ông Phạm Văn Long
Trưởng Khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát

bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

38 Ông Hồ Viết Duẩn
Bác sĩ, Khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát

bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

39 Bà Đinh Thị Kim Ánh Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi

40 Bà Phạm Thị Xuân Đào Điều dưỡng, Khoa Khám bệnh, Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi

41 Bà Trần Thị Thanh Tâm
Điều dưỡng trưởng, Khoa Điều trị - Cận lâm sàng, Trung tâm

Mắt tỉnh Quảng Ngãi

42 Bà Đỗ Thị Diệu Hiền
Điều dưỡng, Khoa Điều trị - Cận lâm sàng, Trung tâm Mắt tỉnh

Quảng Ngãi

43 Ông Đào Hữu Mô
Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

tỉnh Quảng Ngãi

44 Ông Phạm Ngọc Hoàng
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực

phẩm tỉnh Quảng Ngãi

45 Bà Nguyễn Thị Kiệm
Dược sĩ, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

tỉnh Quảng Ngãi

46 Ông Nguyễn Văn Kiên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức

47 Ông Trịnh Quang Thứ Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức

48 Bà Huỳnh Thị Thủy
Trưởng Phòng Điều dưỡng-Công tác xã hội, Trung tâm Y tế

huyện Mộ Đức

49 Ông Lê Quang Hận
Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, chống độc và thận nhân tạo,

Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa

50 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
Điều dưỡng Trưởng Khoa, Khoa Hồi sức cấp cứu, chống độc và

thận nhân tạo, Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa

51 Ông Nguyễn Tấn Đạt
Điều dưỡng Trung cấp, Khoa Hồi sức cấp cứu, chống độc và

thận nhân tạo, Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa

52  Bà Lê Thị Bích Thu Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi

53 Ông Võ Hùng Viễn Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 

54 Ông Trần Liễu Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 

55 Ông Nguyễn Tấn Công Trưởng Khoa Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 

56 Ông Trần Văn Sáng
Thượng úy Phòng quân Y, Trung tâm Y tế Quân Dân Y kết hợp

huyện Lý Sơn

57 Ông Tô Kỳ Nam Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

58 Ông Trần Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

59 Bà Nguyễn Thị Đô Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

60 Bà Hồ Thị Phương Như
Trưởng Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học, Trường Cao đẳng Y

tế Đặng Thùy Trâm

61 Bà Đặng Thị Quý
Phó Trưởng Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học, Trường Cao

đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

62 Bà Trương Thị Thanh Tịnh
Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Y tế Đặng

Thùy Trâm

63 Ông Võ Hồng Vân
Trưởng Khoa Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Y tế

Đặng Thùy Trâm

64 Ông Nguyễn Xuân Mến Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
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65 Ông Lê Báy Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

66 Ông Phạm Minh Đức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

67 Ông Lê Huy Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

68 Ông Trịnh Tuấn Sỹ Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

69 Ông Nguyễn Thanh Quang Vũ Chánh Văn phòng, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 

70 Ông Hà Mậu Hòa Phó Chánh Văn phòng, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

71 Ông Phan Minh Đan Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

72 Ông Nguyễn Cao Nghĩa
Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng

Ngãi

73 Ông Phạm Văn Túc Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

74 Ông Phan Thanh Bảng Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

75 Ông Nguyễn Ngọc Văn Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

76 Ông Hà Văn Hương Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

77 Bà Vương Thị Hạnh Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

78 Bà Bùi Thị Thanh Diệu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

79 Ông Phạm Ngọc Huy Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

80 Ông Đồng Văn Hiếu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

81 Ông Tống Phước Long Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

82 Ông Lê Hà Việt Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cộng: 82 cá nhân
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